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ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 81 ĐẾN CÂU 120) DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH

Câu 81. Theo Luật Doanh nghiệp, trường hợp nào dưới đây không được thành lập và quản lí doanh nghiệp ?


A. Sinh viên.

B. Nông dân.


C. Người đang không có việc làm.
D. Cán bộ, công chức nhà nước.

Câu 82. Biết được trong nhà trẻ M có một cô giáo hay đánh các cháu bé mỗi khi các cháu không chịu ăn, L đã báo cho Ủy ban nhân dân phường. L đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?


A. Quyền khiếu nại.

B. Quyền tố cáo.



C. Quyền tự do ngôn luận.
D. Quyền bảo vệ trẻ em.

Câu 83. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội, Anh M có ý định mở văn phòng luật sư. Anh M cần có điều kiện nào dưới đây để có thể dăng kí mở văn phòng luật sư ?


A. Không cần bằng cấp nào nữa.
B. Chứng chỉ hành nghề luật sư.


C. Bằng thạc sỹ luật.
                                  D. Giấy chứng nhận kinh nghiệm làm luật sư. 

Câu 84. Hành vi xâm phạm tới các quan hệ lao động là


A. vi phạm quy trình sản xuất.
B. vi phạm hành chính.


C. vi phạm kế hoách sản xuất.
D. vi phạm kỉ luật.

Câu 85. Vi phạm pháp luật không bao gồm dấu hiệu nào dưới đây ?


A. Trái phong tục tập quán.
B. Do người có năng lực pháp lí thực hiện.


C. Trái pháp luật.

D. Lỗi.

Câu 86. Hành vi nào dưới đây không phải là trái pháp luật ?


A. Học sinh 16 tuổi không đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy.


B. Học sinh 12 tuổi đi xe đạp điện đến trường.


C. Đỗ xe đạp dưới lòng đường.


D. Đi xe máy vượt đèn đỏ theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

Câu 87. Trong dịp đại biểu Hội đồng nhân dân xã Q tiếp xúc với cử tri, nhân dân xã kiến nghị với cử tri về hoạt động sản xuất kinh doanh của xã. Đây là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân ?


A. Quyền bày tỏ ý kiến.

B. Quyền tự do tư tưởng.


C. Quyền tự do ngôn luận.
D. Quyền xây dựng chính quyền.

Câu 88. Trong gia đình bác A, giữa hai bác và các con đều được trao đổi cởi mở về những vấn đề liên quan đến cuộc sống gia đình. Điều này là thể hiện bình đẳng


A. giữa cha mẹ và con.

B. giữa các thế hệ.


C. giữa người trên và người dưới.
D. giữa các thành viên trong gia đình.

Câu 89. Khi bị bất cứ ai bắt giữ mà em không vi phạm pháp luật, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây ?


A. Nhanh chóng tìm cách chạy trốn và báo cho người thân biết.


B. Yêu cầu họ cho xem lệnh bắt giữ người, báo cho người thân biết để can thiệp.


C. Thực hiện theo yêu cầu của họ và chờ người thân đến giúp đỡ.


D. Tìm cách chống lại họ để tự bảo vệ bản thân.

Câu 90. Do mâu thuẫn cá nhân, K đã đánh H bị thương tích nặng với tỉ lệ thương tật 14%. H phải điều trị tốn kém hơn 40 triệu đồng. Trong trường hợp này, K phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây ?


A. Hình sự và kỉ luật.

B. Hình sự và hành chính.



C. Hình sự và dân sự.

D. Hành chính và dân sự.

Câu 91. Ng bị mấy học sinh lớp khác đánh hội đồng. K chứng kiến cảnh này nhưng không can ngăn mà còn quay video, sau đó đưa lên Facebook cùng những lời bình luận xấu về Ng. Hành vi của K đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân ?


A. Quyền được bảo đảm an toàn về danh dự của cá nhân.


B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.


C. Quyền bí mật đời tư.


D. Quyền được bảo đảm về an toàn cuộc sống.

Câu 92. Vì kinh doanh có thu nhập cao, anh M đã yêu cầu chị L (là vợ anh) phải nghỉ công tác ở cơ quan để ở nhà chăm sóc chồng con. Hành vi này của anh M là biểu hiện không bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây ?


A. Quan hệ nhân thân.

B. quan hệ vợ chồng.



C. Quan hệ gia đình.

D. quan hệ đạo đức.

Câu 93. Người uống rượu say gây ra hành vi vi phạm pháp luật được xem là


A. bị mất khả năng kiểm soát hành vi.
B. không có năng lực trách nhiệm pháp lí.


C. không có lỗi.

D. bị hạn chế năng lực trách nhiệm pháp lí.

Câu 94. Hành vi xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân là


A. vi phạm hành chính.

B. vi phạm quyền tác giả.



C. vi phạm dân sự.

D. vi phạm kinh tế.

Câu 95. Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp trong bầu cử được thực hiện theo nguyên tắc nào ?


A. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.
B. Bình đẳng, tự do, dân chủ, tự nguyện.


C. Bình đẳng, trực tiếp, dân chủ, tự nguyện.
D. Trực tiếp, tập trung, dân chủ, tự do.

Câu 96. Nhân dân thôn B họp và biểu quyết về việc đóng góp tiền xây dựng nhà văn hóa thôn. Đây là biểu hiện quyền nào của công dân ?


A. Quyền bày tỏ ý kiến với chính quyền địa phương.



B. Quyền được tham gia đóng góp và xây dựng.


C. Quyền tự do ngôn luận.




D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Câu 97. Khám chỗ ở đúng pháp luật là khám chỗ ở trong những trường hợp


A. được pháp luật cho phép.
B. do cần khám đồ vật bị mất.


C. do có nghi ngờ tội phạm.
D. được lãnh đạo cơ quan, đơn vị cho phép.

Câu 98. Xã K là một xã miền núi, có đồng bào thuộc các dân tộc khác nhau Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện ưu đãi để các doanh nghiệp kinh doanh tốt, nhờ đó mà kinh tế phát triển. Đây là biểu hiện của bình đẳng giữa các dân tộc  trong lĩnh vực nào ?


A. Bình đẳng về điều kiện kinh doanh.
B. Bình đẳng về chủ trương.


C. Bình đẳng về cơ hội kinh doanh.
D. Bình đẳng về kinh tế.

Câu 99. Phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân là


A. nguyên tắc của tố cáo.

B. mục đích của tố cáo.


C. trách nhiệm của người tố cáo.
D. quyền và nghĩa vụ của người tố cáo.

Câu 100. M và Q yêu nhau nhưng bị hai gia đình ngăn cản vì hai bên không cùng dân tộc. Trong trường hợp này, gia đình M và Q đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây ?


A. Tự do cá nhân.

B. Bình đẳng giữa các gia đình.


C. Hôn nhân tiến bộ.

D. Bình đẳng giữa các dân tộc.

Câu 101. Tham gia củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của


A. công dân đủ 18 tuổi trở lên.
B. cán bộ, chiến sỹ công an.


C. cán bộ, chiến sĩ quân đội.
D. mọi công dân Việt Nam.

Câu 102. Ngoài việc tự ứng cử thì quyền ứng cử của công dân còn được thực hiện bằng con đường nào dưới đây ?


A. Tự đề cử.
B. Được chỉ định.
C. Tự bầu cử.
D. Được giới thiệu.

Câu 103. Khẳng định nào sau đây không đúng với nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh ?


A. Mọi công dân được chủ động mở rộng quy mô, ngành nghề kinh doanh.


B. Mọi công dân được tự do lựa chọn việc làm trong các cơ sở kinh doanh.


C. Mọi công dân được thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.


D. Mọi công dân được tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.

Câu 104. Công dân có thể học ở hệ chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, học tập trung hoặc không tập trung, học ban ngày hoặc buổi tối, tùy thuộc vào điều kiện công việc của mỗi người là thể hiện


A. quyền bình đẳng về cơ hội học tập.
B. quyền học bất cứ ngành nghề nào.


C. quyền học thường xuyên, học suốt đời.
D. quyền học không hạn chế của công dân.

Câu 105. Là người kinh doanh tự do, bà K thường xuyên bày bán hàng trên hè phố. Việc làm của bà K là biểu hiện


A. vi phạm quy tắc hè phố.
B. vi phạm hành chính.



C. vi phạm kỉ luật.

D. vi phạm trật tự.

Câu 106. Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật có nghĩa là Nhà nước ban hành pháp luật và


A. tổ chức thực hiện pháp luật.



B. xây dựng chủ trương, chính sách.


C. tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.



D. xây dựng kế hoạch phát triển đất nước.

Câu 107. Dựa trên quy định của pháp luật về quyền sáng tạo, công dân có thể tạo ra nhiều tác phẩm và công trình trong lĩnh vực


A. khoa học tự nhiên; khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật.


B. khoa học xã hội và nhân văn; khoa học kỹ thuật.


C. khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.


D. khoa học tự nhiên và khoa học kĩ thuật.

Câu 108. Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, vì pháp luật được áp dụng


A. với một số đối tượng.

B. nhiều lần, ở nhiều nơi.


C. một số lần, ở một số nơi.
D. trong một số trường hợp nhất định.

Câu 109. Công dân được hưởng sự chăm sóc về y tế; được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng; những người giỏi, có năng khiếu được ưu tiên tuyển chọn vào các trường đại học là thể hiện


A. quyền học tập của công dân.
B. quyền tự do của công dân.


C. quyền được phát triển của công dân.
D. quyền sáng tạo của công dân.

Câu 110. Đánh người gây thương tích, làm tổn hại đến tính mạng và sức khỏe của người khác là hành vi xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân ?


A. Quyền được bảo đảm an toàn tính mạng.


B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.


C. Quyền được bảo đảm an toàn sức khỏe.


D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

Câu 111. Công dân có thể phát biểu ý kiến xây dựng cơ quan, trường học ở nơi nào dưới đây ?


A. Trong các cuộc họp của cơ quan, trường học.
B. Ở nhà riêng của mình.


C. Ở bất cứ nơi nào.

D. Ở nơi tụ tập đông người.

Câu 112. Trong quá trình làm việc, cơ quan tiếp nhận, giải quyết tố cáo phát hiện có dấu hiệu phạm tội thì cần thực hiện việc làm nào dưới đây ?


A. Tiếp tục giải quyết  theo mức độ phạm tội.


B. Ngừng tiếp nhận đơn vì không thuộc thẩm quyền giải quyết.


C. Chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát để giải quyết.


D. Chuyển đơn tố cáo lên cấp trên trực tiếp để giải quyết.

Câu 113. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân có nghĩa là


A. công dân tham gia thảo luận các công việc chung của đất nước.


B. công dân trực tiếp giải quyết các công việc chung của đất nước.


C. chỉ cán bộ lãnh đạo mới có quyền thảo luận các công việc chung của đất nước.


D. mọi công dân đều có quyền quyết định các công việc chung của đất nước.

Câu 114. Do mâu thuẫn với Giám đốc công ty, chị H nuôi con nhỏ mới hơn 10 tháng tuổi, bị Giám đốc công ty điều chuyển sang công việc khác nặng nhọc hơn so với lao động nam. Trong trường hợp này, Giám đốc công ty đã không thực hiện nội dung nào về bình đẳng trong lao động ?


A. Bình đẳng trong việc sử dụng người lao động. 


B. Bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động.


C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.


D. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.

Câu 115. Sau khi tốt nghiệp Đại học công nghệ thông tin, H đã xin mở Công ty máy tính và được cơ  quan có thẩm quyền chấp nhận. Việc làm của H là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào ?


A. Sử dụng pháp luật.

B. Tuân thủ pháp luật.



C. Áp dụng  pháp luật.

D. Thi hành pháp luật.

Câu 116. Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình là nội dung


A. bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
B. bình đẳng về cơ hội chọn nghề nghiệp.


C. bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
D.  bình đẳng về cơ hội tìm việc làm.

Câu 117. Cơ quan có thẩm quyền có quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp nào dưới đây ?


A. Bắt người đang trong thời gian thi hành án.


B. Bắt người đang có kế hoạch thực hiện tội phạm.


C. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam trong trường hợp cần thiết.


D. Bắt người bị nghi ngờ phạm tội.

Câu 118. C và D mở cửa hàng kinh doanh sữa trong một thành phố, đều đóng thuế với mức thuế như nhau. Điều này thể hiện công dân bình đẳng.


A. về quyền và nghĩa vụ.

B. về trách nhiệm với Nhà nước.


C. về thực hiện trách nhiệm pháp lí.
D. về trách nhiệm với xã hội.

Câu 119. Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây ?


A. Quyền học bất cứ ngành, nghề nào mà mình thích.


B. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.


C. Quyền học tập không hạn chế.


D. Học ngành nghề phù hợp với khả năng, điều kiện của mình.

Câu 120. Doanh nghiệp tư nhân bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước trong việc hợp tác liên doanh sản xuất với nước ngoài là biểu hiện bình đẳng


A. trong lao động.

B. trong tìm kiếm thị trường.


C. trong hợp tác quốc tế.

D. trong kinh doanh.
--------------------- Đề bài thi đến đây là HẾT ---------------------
(Thí sinh nghiêm túc, không trao đổi trong thời gian làm bài)
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